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DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH ẤP MỸ QUỚI, THỊ TRẤN CÂY DƯƠNG, HUYỆN PHỤNG HIỆP
(QUY MÔ: KHOẢNG 4,2 HA)

TẠI XÃ ẤP MỸ QUỚI, THỊ TRẤN CÂY DƯƠNG, HUYỆN PHỤNG HIỆP – TỈNH HẬU GIANG
---------------------------***-------------------------

PHẦN I: LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH
I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP QUY HOẠCH:
 - Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 15/1/2024 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Cây Dương huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040.

- Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 31/10/2024 của HĐND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp.

- Hiện nay, trên địa bàn huyện Phụng Hiệp đang triển khai một số dự án nhằm đồng bộ với hạ tầng giao thông của 02 tuyến cao tốc đ ingang qua địa bà. Việc đầu tư xây dựng khu tái định cư ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp là phù hợp với nhu cầu và định hướng quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn Cây Dương. Công trình đưa vào sử dụng từng bước cải thiệnn kết cấu hạ tầng đô thị thị trấn Cây Dương.
- Việc đầu tư xây dựng khu tái định cư ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp là phù hợp với quy hoạch và cần thiết cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phụng Hiệp. Công trình đưa vào sử dụng từng bước cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông đô thị thị trấn Cây Dương và hướng đến xây dựng thị trấn Cây Dương đạt mục tiêu đô thị loại IV theo quy hoạch.
II. MỤC TIÊU VÀ TÍNH CHẤT CỦA DỰ ÁN:

1.  Mục tiêu:
- Đầu tư xây dựng khu tái định cư ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp thành một khu dân cư hoàn chỉnh và đồng bộ từ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ thiết yếu đảm bảo cung cấp một môi trường sống tiện nghi cho người dân,

- Cụ thể hóa điểm dân cư quy hoạch theo đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cây Dương giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030. 

- Hình thành điểm dân cư tái định cư đồng bộ với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trấn.

- Triển khai chi tiết quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo hiệu quả và gắn kết với các dự án lân cận.

- Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc, cảnh quan theo tính chất đô thị loại IV.

- Từng bước xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu về nhà ở có tiện ích đô thị. 

- Tạo cơ sở pháp lý và quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư, xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

2. Tính chất:
Là điểm dân cư tập trung được quy hoạch theo tiêu chuẩn đô thị loại IV, tổ chức phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc, cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gắn kết chung tại khu vực. Đảm bảo phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc diện bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn thị trấn và các xã lân cận thuộc địa bàn huyện Phụng Hiệp.

III. CÁC CƠ SỞ NGHIÊN CỨU: 
1. Các văn bản pháp lý liên quan đến chủ trương đầu tư khu dân cư và các văn bản áp dụng: 

· Căn cứ luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014; 

· Căn cứ luật 62/2020/QH14 ngày 14/08/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây Dựng;

· Căn cứ luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2009

· Căn cứ luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;
· Căn cứ luật nhà ờ số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

· Căn cứ luật số 35/2018/QH14 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung 1 số điều cùa Luật số 37 có liên quan đến quy hoạch;

· Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 cùa Chính Phủ quy định về Quy Hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

· Căn cứ Nghị định số: 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về lập, thẩm định và quản lý qui hoạch đô thị; 

· Căn cứ Thông tư số: 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng” kèm theo QCVN 01:2021/BXD;

· Căn cứ Thông tư số: 04/2022/TT-BXD, ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Xây dựng về ban hành quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;
· Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 15/1/2024 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Cây Dương huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040.

· Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 31/10/2024 của HĐND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp.

2. Các nguồn tài liệu, số liệu:

· Tài liệu về hiện trạng khu đất, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng dân cư trong khu đất quy hoạch.

· Các số liệu về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất thủy văn, cột mốc xây dựng.

Mục tiêu và tính chất lập quy hoạch:

3. Các cơ sở bản đồ:
· Sơ đồ giới thiệu địa điểm khu vực lập dự án.

· Bản đồ khảo sát địa hình và hiện trạng khu đất xây dựng tỷ lệ 1/500 do chủ đầu tư cung cấp.
PHẦN II: PHẠM VI RANH GIỚI, QUY MÔ DỰ ÁN VÀ HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH
I. PHẠM VI RANH GIỚI VÀ QUY MÔ DỰ ÁN
1. Vị trí và ranh giới nghiên cứu:  
- Khu vực lập quy hoạch thuộc khu tái định cư ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp có ranh giới tiếp giáp:

+ Phía Đông - Bắc giáp dự án khu tái định cư giai đoạn 1

+ Phía Đông - Nam giáp dự án khu tái định cư đường dây 500kv nhiệt điện Long Phú – ô Môn.

+ Phía Tây – Bắc giáp đất nông nghiệp hiện hữu.

+ Phía Tây - Nam giáp dự án khu tái định cư tại thị trấn Cây Dương.

2. Quy mô dự án:  

- Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng:  42.000m²

- Quy mô dân số toàn khu dịch vụ khoảng: 1000 người.


- Tỷ lệ quy hoạch: 1/500.

II. HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH:

1. Điều kiện tự nhiên: 

Hậu Giang là tỉnh ở Đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, địa hình thấp trũng, độ cao trung bình dưới 2 mét so với mực nước biển. Địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây. Khu vực ven sông Hậu cao nhất, trung bình khoảng 1 - 1,5 mét, độ cao thấp dần về phía Tây. Bề mặt địa hình bị chia cắt mạnh bởi hệ thống kênh rạch nhân tạo.

Tỉnh Hậu Giang nằm trong vòng đai nội chí tuyến Bắc bán cầu, gần xích đạo, có khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia thành hai mùa rõ rệt. Mùa mưa có gió Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô có gió Đông Bắc từ tháng 12 đến tháng 4 hàng năm. Nhiệt độ trung bình là 27 0C không có sự chênh lệch quá lớn qua các năm. Tháng có nhiệt độ cao nhất (35 0C) là tháng 4 và thấp nhất vào tháng 12 (20,3 0C). Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, chiếm từ 92 - 97% lượng mưa cả năm. Lượng mưa ở Hậu Giang thuộc loại trung bình, khoảng 1800 mm/năm, lượng mưa cao nhất vào khoảng tháng 9 (250,1 mm). Ẩm độ tương đối trung bình trong năm phân hoá theo mùa một cách rõ rệt, chênh lệch độ ẩm trung bình giữa tháng ẩm nhất và tháng ít ẩm nhất khoảng 11%. Độ ẩm trung bình thấp nhất vào khoảng tháng 3 và 4 (77%) và độ ẩm trung bình trong năm là 82%.

Tỉnh Hậu Giang có một hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt với tổng chiều dài khoảng 2.300 km. Mật độ sông rạch khá lớn 1,5 km/km, vùng ven sông Hậu thuộc huyện Châu Thành lên đến 2 km/km[11]. Hậu Giang nằm trong vùng trũng của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Cấu tạo của vùng có thể chia thành hai vùng cấu trúc rõ rệt là Tầng cấu trúc dưới và Tầng cấu trúc bên, trong đó Tầng cấu trúc dưới gồm Nền đá cổ cấu tạo bằng đá Granit và các đá kết tinh khác, bên trên là đá cứng cấu tạo bằng đá trầm tích biển hoặc lục địa và các loại đá mắcma xâm nhập hoặc phun trào.

a. Nhiệt độ:

Nhiệt độ trung bình năm 28,70C

Nhiệt độ cao nhất 37,30C ( tháng 2 ).

Nhiệt độ thấp nhất 26,50C ( tháng 1).

Khu vực đồi núi thường có nhiệt độ thấp so hơn đồng bằng 20C.

Độ ẩm tương đối của không khí (%):

Độ ẩm không khí trung bình năm từ 78- 82%. 

Các tháng mùa mưa có độ ẩm tương đối cao: từ  85- 93%. 

Các tháng mùa khô có độ ẩm tương đối thấp:từ  72- 82%

Độ ẩm cao nhất 95%, thấp nhất 50%.

b. Nắng:

Tổng số giờ nắng 2.346 giờ,

Tổng số giờ nắng thấp nhất 123,8 giờ / tháng 7

Tổng số giờ nắng cao nhất 234,2 giờ / tháng 12.

Số giờ nắng bình quân mỗi ngày ở các tháng mùa khô thường cao hơn khoảng 2 giờ so với các tháng mùa mưa.

c. Mưa:

-
Chế độ mưa bị phân hóa thành 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và lượng mưa tập trung từ tháng 7 – 10. Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa không vượt quá 100mm/năm.

-
Tổng lượng mưa hàng năm bình quân khoảng 1200mm/năm, giá trị cao nhất đạt 2.100 mm/năm và thấp nhất 900mm/năm.

-
Số ngày mưa bình quân là 132 ngày/năm. Cả số ngày mưa và tổng số lượng mưa đều tập trung vào bảy tháng mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 11 với tỷ trọng khoảng 88%. Trong mùa mưa, sự phân bố lượng mưa trung bình tháng tương đối đều nên cường độ mưa không lớn lắm, trong khi sự phân bố mưa theo lãnh thổ thì không đáng kể. Vào mùa mưa, nước sông Mêkông đổ về gây mùa nước nổi hàng năm ở vùng đồng bằng từ tháng 8 đến tháng 11 và gây rửa trôi xói mòn mạnh tại khu vực đồi núi. Vào 5 tháng mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, xảy ra tình trạng thiếu nước sản xuất và sinh hoạt.

d. Gió:

-
Chế độ gió khá đồng nhất. Từ tháng 5–10 phổ biến gió mùa Tây Nam mang hơi nước về tạo mưa; từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau phổ biến gió mùa Đông Bắc có đặc điểm lạnh và khô. Tốc độ gió trung bình trong năm khoảng 3m/giây.

-
Ở Hậu Giang không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, các hiện tượng lốc xoáy có xảy ra trong mùa mưa nhưng tần suất thấp nên mức độ ảnh hưởng không đáng kể.

e. Thủy văn:
Tỉnh Hậu Giang có một hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt với tổng chiều dài khoảng 2.300 km. Mật độ sông rạch khá lớn 1,5 km/km2, vùng ven sông Hậu thuộc huyện Châu Thành lên đến 2 km/km2. Hậu Giang nằm trong vùng trũng của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Cấu tạo của vùng có thể chia thành hai vùng cấu trúc rõ rệt là Tầng cấu trúc dưới và Tầng cấu trúc bên trên, trong đó Tầng cấu trúc dưới gồm Nền đá cổ cấu tạo bằng đá Granit và các đá kết tinh khác, bên trên là đá cứng cấu tạo bằng đá trầm tích biển hoặc lục địa và các loại đá mắcma xâm nhập hoặc phun trào.

Hậu Giang là một Tỉnh ở cuối nguồn nước ngọt của nhánh sông Hậu nhưng lại ở đầu nguồn nước mặn của vịnh Thái Lan. Chế độ thủy văn của Hậu Giang bị chi phối bởi 3 yếu tố: thủy triều vịnh Thái Lan, chế độ thủy văn của sông Hậu và mưa tại chỗ. Các yếu tố này tác động từng thời kỳ, từng vùng khác nhau làm cho chế độ thủy văn Hậu Giang diễn biến phong phú và đa dạng

f. Địa chất công trình: 

Theo tài liệu khảo sát địa chất của các dự án lân cận, nhìn chung địa tầng phân bố chủ yếu như sau:

· Lớp mặt: Đất đắp: là đất tại chỗ sét xám đen xám xanh. Lớp này có thành phần kết cấu không đồng nhất sẽ bóc bỏ khi thi công nên không đánh giá.

· Lớp 1: Sét rất dẻo, xám xanh, trạng thái chảy (CH). Lớp này có bề dày lớn, tính nén lún cao, sức chịu tải thấp không thuận lợi đặt móng công trình. Khi đặt móng nền đường vào lớp này cần có biện pháp xử lý nền thích hợp.

· Lớp 2: Sét ít dẻo, xám xanh, trạng thái dẻo cứng (CH). Lớp này có sức chịu tải trung bình thuận lợi đặt móng công trình có tải trọng nhỏ, nhỏ vừa.

·  Địa hình: 

Hậu Giang là tỉnh ở Đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, địa hình thấp trũng, độ cao trung bình dưới 2 mét so với mực nước biển. Địa hình tỉnh Hậu Giang khá bằng phẳng, thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây với độ dốc <3o, cao trình phổ biến từ 0,2 - 1,0 m so với mực nước biển (chiếm hơn 90% diện tích tự nhiên), địa hình có độ cao 1,2-1,5 m (chiếm dưới 10% diện tích tự nhiên), có thể phân chia thành các vùng sau: 

- Vùng cao nằm ven sông Hậu có cao trình từ 1,0-1,5 m, thấp dần về phía nội đồng.

- Vùng trung bình nằm ven QL1A có độ cao trên dưới 0,8 m, thấp dần đến giữa huyện Phụng Hiệp với cao trình trung bình 0,5 m.

- Vùng thấp giới hạn bởi nam kênh Xà No - QL1A tới kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, giáp ranh với Sóc Trăng, cao trình phổ biến từ 0,2 - 0,5 m.

Giữa các vùng trên, địa hình xen kẽ cao thấp, không hoàn toàn giảm dần theo hướng Bắc – Nam hoặc từ Đông sang Tây.

Nhìn chung, địa hình Hậu Giang có dạng lòng chảo, vùng ven sông rạch và các tuyến lộ giao thông thường cao và thấp dần về xa. Khu vực ven sông khá thuận lợi cho việc tưới tiêu tự chảy nhờ triều trong các tháng mùa khô, khu vực xa sông việc tưới tiêu có khó khăn hơn.

2. Hiện trạng cơ sỡ hạ tầng kỹ thuật


a. Hiện trạng sử dụng đất:


Hiện trạng trong khu vực nghiên cứu chủ yếu là đất trồng hoa màu, kênh rạch.
b. Hệ thống giao thông:


Phía Đông – Bắc dự án có đường Nguyễn Văn Quang kết nối với đường Hùng Vương (ĐT928).

Phía Tây - Nam dự án có đường số 12 (Nguyễn Minh Quang) kết nối với đường Hùng Vương (ĐT928).


c. Hệ thống cấp nước:

Trên đường số 12 đã có đường ống cấp nước sạch D110, có thể sử dụng để đấu nối, cấp nước cho khu vực.

d. Thoát nước và môi trường: 

Chưa có hệ thống thoát nước thải và thoát nước mưa

e. Hệ thống cấp điện:

Trên đường số 12 hiện hữu đã có đường dây trung, hạ thế đi qua, có thể sử dụng để đấu nối cấp điện cho khu dự án.

f. Hệ thống viễn thông:

- Nguồn cáp thông tin được cấp từ bưu điện thị trấn Cây Dương, cáp thông tin và tập điểm cáp chung trên trụ điện của điện lực. 

3. Đánh giá hiện trạng khu đất:

* Thuận lợi: 
- Vị trí dự án nằm gần trung tâm thị trấn Cây Dương, Khu vực đông dân cư và nhiền tiện ích xã hội hiện hữu. 

- Mặt bằng dự án thông thoáng, bằng phẳng không có các công trình nhà ở hiện hiện hữu

* Khó khăn:
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội còn thiếu, các công trình dịch vụ tại khu vực chưa có.

- Chi phí đầu tư cao cho hạ tầng kỹ thuật.

* Cơ hội:
- Tạo ra một khu dân cư mới hoàn chỉnh và đồng bộ về hạ tầng cũng như các dịch vụ thiết yếu cho dân cư hiện đại

- Tạo lập hình ảnh, bóng dáng đô thị đặc trưng về một khu dân cư hiện đại

- Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực

* Thách thức:

- Làm rõ cũng như đánh giá chi tiết về các vấn đề ô nhiễm môi trường không khí và nguồn nước.

* Kết luận:
· Phát triển mới phải có sự điều phối hài hòa với cảnh quan xung quanh.

· Quy hoạch phải thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu.

· Ngoài những điểm yếu, thách thức trên cho ta nhận thấy các ưu điểm, cơ hội và lợi thế có tính vượt trội hơn. Việc quy hoạch khu tái định cư ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp là động lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
PHẦN III: GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN
I. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC

- Quy hoạch chi tiết rút gọn Dự án khu tái định cư ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp khoảng 4,2ha có tổ chức không gian quy hoạch của một khu dân cư mới hiện đại, an toàn môi trường phù hợp với sự phát triển song hành của không gian quy hoạch tổng thể của thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang;
- Không gian kiến trúc được tổ chức trên mối liên hệ giữa hiện trạng thực tế và quy hoạch chung của thị trấn Cây Dương, Không gian ở linh hoạt, kết nối tốt với công trình công cộng và hệ thống giao thông nội bộ. Đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật với các khu vực xung quanh.


- Dựa trên mạng lưới giao thông đô thị đi qua điểm dân cư. Dự kiến quy hoạch tổ chức không gian sẽ được bố trí như sau:


+ Khu ở bố trí theo các trục đường của dự án, trong đó trục đường số 12 và đường Nguyễn Văn Quang là tuyến giao thông chính của khu vực cũng như của dự án liên thông với hệ thống hạ tầng giao thông khu vực. Các trục đường có lộ giới 17 - 25m.


+ Các tuyến đường nội bộ lộ giới 12-17 m đủ để cho các xe vận chuyển và lưu thông hàng hóa thuận tiện;


+ Mảng xanh được bố trí khu vực trung tâm của dự án, tạo thành không gian mở kết nối công đồng dân cư, thân thiện và gần gũi với môi trường;


+ Chú trọng đến thiết kế đô thị, điểm nhấn, không gian tĩnh động, các trang thiết bị đô thị… nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo một môi trường ở gần gũi thân thiện.

1. Quan điểm thiết kế quy hoạch:

- Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng, lựa chọn giải pháp xây dựng một điểm dân cư tái định cư đồng bộ và hoàn chỉnh
- Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của khu vực thiết kế.

- Xác định chỉ tiêu cho từng lô đất về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dựng đất, tầng cao công trình.
- Đánh giá tác động môi trường đô thị và đề xuất biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường đô thị.

- Thiết kế đô thị cho các trục đường chính, đề xuất giải pháp kiến trúc và quản lý xây dựng. 

2. Các thành phần chức năng:

2.1. Đất ở:

Diện tích 20,072.46m² chiếm 48,01% diện tích toàn khu

Khu ở bố trí theo trục đường số 12, đường Nguyễn Văn Quang và các tuyến đường nội bộ. Tầng cao từ 1-3 tầng, với diện tích trung bình từ mỗi lô khoảng 90 m² - 110 m².
2.2. Đất công viên cây xanh:

Diện tích 7,054.13m² chiếm 16,87% diện tích toàn khu.
Công viên cây xanh được bố trí tập trung tại khu vực trung tâm của dự án là nơi giao lưu, kết nội công đồng. Công viên tập trung với mảng xanh tạo cảnh quang, nâng cao chất lượng cuộc sống

2.4. Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật:

Diện tích 12,253.31m² chiếm 29,30%. 

Đường trục chính lộ giới từ 17m – 25m lòng đường từ 7m – 15m vỉa hè mỗi bên 5m.


Lộ giới trung bình các tuyến đường nội bộ từ 12-17m lòng đường từ 5-7m, vỉa hè mỗi bên 5m. 
2.5. Đất công trình công cộng

Trong dự án không bố trí đất công trình công cộng dịch vụ vì dự án nằm trong khu thị trấn đã có đầy đủ đất công trình công cộng dịch vụ như:

- Đất y tế: trạm y tế thị trấn cách dự án khoảng 500m.
- Đất giáo dục: 

+ Trường cấp 1: Trường TH Cây Dương cách dự án khoảng 700m.
+ Trường cấp 2: Trường THCS Cây Dương cách dự án khoảng 1000m.
+ Trường cấp 3: Trường THPT Cây Dương cách dự án khoảng 800m.
- Ngoài ra gần dự án ở ngay trung tâm thị trấn Cây Dương nên rất thuận lợi cho các dịch vụ tiện ích khác.
Do đó đã đảm bảo phục vụ nhu cầu cho người dân sinh sống tại khu tái định cư.

3. Quy hoạch sử dụng đất:
Bảng cân bằng đất đai dự kiến

	TT
	CHỨC NĂNG
	KÍ HIỆU
	LÔ
	DIỆN TÍCH
	TỶ LỆ (%)
	MĐXD
	CHỈ TIÊU

	
	
	
	
	
	
	%
	THEO PA
	QC01/2021

	Tổng diện tích (m2)
	 
	41,813
	 
	 
	 

	Dân số khoảng (người)
	 
	1,000
	 
	 
	 

	1
	Đất ở
	A
	216
	  20,072.46 
	       48.01 
	   84.41 
	        20.07 
	≥ 15m²/người

	2
	Đất cây xanh
	CX
	 
	    7,054.13 
	       16.87 
	 
	          7.05 
	≥ 2m²/người

	3
	Đất giao thông và HTKT
	 
	 
	  12,253.31 
	       29.30 
	 
	        12.25 
	≥ 5m²/người

	4
	Đất chưa sử dụng
	 
	 
	 
	             -   
	 
	 
	 

	5
	Đất kênh rạch (bờ kè)
	 
	 
	    2,433.26 
	         5.82 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	  41,813.16 
	     100.00 
	 
	 
	 


· Ưu điểm:

- Quy hoạch mạng lưới giao thông mạch lạc rõ ràng, 

   - Phân khu chức năng từng cụm riêng biệt, nhưng có liên hệ chặt chẽ với nhau

   - Tỷ lệ các loại hình đất tương đối hài hòa với tổng thể. Kết nối hạ tầng với liền lạc với các khu vực hiện hữu.
· Khuyết điểm:

- Mật độ dân cư hơi cao.
3.1. Đất xây dựng nhà ở;


Đất ở được bố trí phân tán dọc theo các trục đường chính và đường nội bộ 


- Tầng cao trung bình từ 1- 3 tầng 


- Loại hình nhà phố liên kế
Bảng thông kê công trình nhà ở:
	STT
	HẠNG MỤC NHÀ Ở
	DIỆN TÍCH XD (M2)
	MĐXD (%)
	DIỆN TÍCH SÀN XD (M2)
	HỆ SỐ SDĐ

	
	
	
	
	TẦNG CAO 
	DT SÀN (M2)
	

	1
	Nhà ở lô A-01-39 lô
	3525.76
	85
	1-5
	2996.896 ~ 8990.688
	0.85~2.55

	2
	Nhà ở lô A-02-78 lô
	7248.52
	85
	1-5
	841.50~4207.50
	0.85~2.55

	3
	Nhà ở lô A-03-67 lô
	6383.26
	85
	1-5
	2466.92~12334.61
	0.85~2.55

	4
	Nhà ở lô A-04-12 lô
	1147.88
	85
	1-5
	2913.17~14565.86
	0.85~2.55

	5
	Nhà ở lô A-05-2 lô
	190.00
	85
	1-5
	2702.59~13512.96
	0.85~2.55

	6
	Nhà ở lô A-06-3 lô
	324.00
	85
	1-5
	2702.59~13512.96
	0.85~2.55

	7
	Nhà ở lô A-07-14 lô
	1253.04
	85
	1-5
	578.00~2890.00
	0.85~2.55


3.2. Đất xây dựng công viên cây xanh:

Đất công viên cây xanh với diện tích  7,054.13 m² chiếm 16,87%  được bố trí tập trung tại khu vực trung tâm của dự án.


3.3. Đất xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật;

- Đất giao thông với diện tích  12,253.31 m² chiếm 29,30%.

- Hai tuyến giao thông trục chính gồm;

+ Đường số 12 với lộ giới 25m trong đó lòng đường 15m, vỉa hè hai bên mỗi bên 5m


+ Đường Nguyễn Văn Quang với lộ giới 17m trong đó lòng đường 7m, vỉa hè hai bên mỗi bên 5m.


- Lộ giới trung bình các tuyến đường nội bộ từ 12-17 m lòng đường từ 5-7 m, vỉa hè mỗi bên 5m. 
4. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
4.1. Thiết lập những quan điểm về tổ chức không gian kiến trúc:


- Xây dựng và phát triển có lợi dụng đầy dủ các điều kiện địa hình sẵn có.


- Bố cục các không gian mở đô thị hình thành các tuyến nhìn, góc nhìn, hành lang nhìn.


- Các công tình kiến trúc được sử dụng là các loại hình nhà phố liên diện tích trung bình 90m² - 110 m², kiến trúc hiện đại phù hợp với quy hoạch của đô thị loại 4
4.2. Dự kiến các thành phần nghiên cứu:


- Nghiên cứu các góc nhìn của khu ở trong không gian quy hoạch, cấu trúc hệ thống không gian mở, tầng cao xây dựng công trình cho từng lô đất và cho toàn khu vực, khoảng lùi công trình trên đường phố.


- Nghiên cứu hình khối màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc, hệ thống giao thông vận hành, cây xanh mặt nước và các công trình tiện ích đô thị, nghiên cứu chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và chiều cao khống chế trên các trục đường;

4.3. Các quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan:


- Quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị bao gồm quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi, quy định chiều cao công trình và chiều cao từng tầng của công trình, quy định về hình khối kiến trúc và các công trình tiện ích đô thị như bản chỉ dẫn, tượng đài, hàng rào,… 

4.4. Các tiêu chí hướng dẫn thiết kế:

4.4.1. Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và khoảng lùi: 

- Theo quy phạm tất cả các đường ống đều phải nằm dưới vỉa hè. Khoảng cách giữa mép ngoài đường ống với nhau theo quy định, cách tim cây xanh và tim cột đèn là 1,5m.

- Chỉ giới đường đỏ: Là đường ranh giới phân định giữa phần lô đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. 

- Khoảng lùi: Khoảng nằm giữa đường đỏ và chỉ giới xây dựng được quy định trong bản vẽ kiến trúc.

- Chỉ giới xây dựng: Là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên lô đất (theo Thông tư 01/2021/TT-BXD về QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành và bảng 2.7 thì khoảng lùi là bằng 0).
4.4.3. Mật độ xây dựng tối đa: 


- Để đảm bảo thông thoáng và vệ sinh môi trường đô thị tuân thủ theo thông tư hướng dẫn 01/2021 của Bộ Xây Dựng


- Mật độ xây dựng trung bình 80,9% - 85%

4.4.4. Hình khối kiến trúc, màu sắc chủ đạo của công trình 


- Thiết kế tổ chức không gian cảnh quan phù hợp với quy hoạch chung 


- Công trình nhà phố liên kế vườn phù hợp với hiện trạng thực tế, tạo nên một tổng thể hài hòa của điểm dân cư theo chuẩn nông thôn mới và hiện đại


- Hình thức kiến trúc chủ đạo là xây dựng một khu dân cư hiện đại, thân thiện với môi trường. 

4.4.5. Tường rào, Vạt góc và bán kính cong tại các giao lộ:


- Trừ trường hợp đặc biệt, hàng rào phải có hình thức kiến trúc thoáng nhẹ, mỹ quan và thống nhất theo quy định của từng khu vực và tuân thủ các yêu cầu sau:



+ Chiều cao tối đa của tường rào là 2,6m.



+ Phần tường rào từ 0,6m trở lên phải được thiết kế thông thoáng. Phần trống thoáng tối thiểu phải chiếm 60% diện tích mặt đứng của tường rào.


- Góc vát tại các giao lộ là 4,5m x 4,5m mỗi bên.


- Bán kính cong tại các giao lộ là R = 8-12m.

4.4.6. Quy định về chiều cao, số tầng và chiều cao tầng: 



Chiều cao, số tầng của các loại nhà phải thống nhất cho toàn dãy phố và phụ thuộc vào các yếu tố:


- Chiều rộng lộ giới.


- Kích thước khu đất xây dựng.


- Nhu cầu diện tích sử dụng. 



Số tầng:


Số tầng tối đa được phép xây dựng trong khu quy hoạch và được quy định cụ thể trong bản đồ quy hoạch:


- Nhà ở






: 1 -3 tầng 



Chiều cao tầng:


- Nhà ở






: 5m - 6m 
   

4.4.7. Quy định phương thức tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Đường điện trung thế và hạ thế đi nổi.  

- Đường ống cấp nước sạch đi ngầm.

- Cống thoát nước mưa bê tông cốt thép đi ngầm.

- Cống thoát nước thải đi ngầm.

- Đường cáp thông tin liên lạc đi nổi
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được tổ chức xây dựng dọc phần đất hai bên đường xe chạy (vỉa hè) trong phạm vi đường đỏ và chạy song song với tim đường.

- Thứ tự sắp xếp hệ thống hạ tầng kỹ thuật (tính từ bó vỉa trở vào ranh giới đường đỏ).

- Đường dây điện và cột điện đặt cách mép bó vỉa 0,5m.

- Cây xanh che mát cho đường trồng cách mép bó vỉa khoảng 2,0m.

- Tim cống thoát nước mưa cách tim cây xanh 1,2m

- Khoảng cách mép ngoài của đường ống cấp nước sạch cách mép bó lề 0,5m.


II. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ HẠ TẦNG XÃ HỘI

1. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật


1.1. Quy hoạch san nền:
1.1.1. Cơ sở thiết kế:
Cao độ tự nhiên hiện hữu.

Hướng thoát nước chung dự kiến theo quy hoạch thị trấn định quán được phê duyệt.

Độ dốc thiết kế san nền chung đảm bảo thoát nước theo hướng độ dốc thiết kế từ trong nền các lô đất theo quy hoạch ra hệ thống kênh, rạch gần nhất.

1.1.2. Tiêu chuẩn thiết kế:

TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

TCVN 4447-2012: công tác đất - quy phạm thi công và nghiệm thu.

22 TCCS41:2022/TCĐBVN: tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu.
Các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07-2023/BXD.

1.1.3. Nguyên tắc thiết kế:

- Trên cơ sở các phân tích đánh giá hiện trạng khu đất nêu trên, lấy cao độ chuẩn trên đường số 12 và Nguyễn Văn Quang để san lấp theo các khu lân cận, hệ thống thoát nước khu đất phải đảm bảo thoát nước nhanh nhất ra kênh Tư Bùi gần nhất.
- Cao độ san nền tối thiểu là +1.90 (hệ cao độ Hòn Dấu) theo Quyết định 1746/QĐ-UBND ngày 27/8/2012.
- Cao độ và độ dốc sau san gạt lựa chọn phải đàm bảo yêu cầu với cao độ và độ dốc tự nhiên của khu đất để đảm bảo khối lượng đào đắp.

1.1.4. Giải pháp thiết kế:

Đảm bảo điều kiện chống ngập cho khu đất.

Phù hợp với điều kiện thoát nước chung của khu vực.

Đảm bảo khối lượng đào đắp là ít nhất.

Đảm bảo yêu cầu khai thác và phù hợp với công nghệ khai thác sau này. 

1.1.5. Khối lượng thiết kế:

Khối lượng đất đào hình học vét hữu cơ dày trung bình khoảng 20cm:  7866m3.

Khối lượng đất đắp hình học: 78,569m3.

Độ dốc san nền khoảng i ≥ 0,5-1%

1.1.6. Khái toán kinh phí xuất đầu tư:

Đất đắp: 78,569 (m3)x300.000= 21.210.712.891 đồng

Tổng: 21.210.712.891 đồng.

1.2. Quy hoạch giao thông:
1.2.1 Cơ sở thiết kế:
Hệ thống giao thông kết nối với khu vực xung quanh của dự án.

Hệ thống giao thông đối nội đảm bảo liên kết đến các khu chức năng thuận tiện và nhanh nhất, đảm bảo an toàn PCCC.

1.2.2 Tiêu chuẩn thiết kế:

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD.

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-2023/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 01:2016/BXD. 

Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCVN 13592-2022.

Đường ôtô - yêu cầu thiết kế : TCVN 4054-2005;

Quy trình thiết kế áo đường mềm : TCCS38:2022/TCĐBVN
Điều lệ biển báo hiện đường bộ : QCVN41-2019;

Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thi giới hạn (thiết kế cống) : TCVV11823-2017;

Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố và đường quảng trường đô thị : TCVN 259-2001; TCVN 13608:2023.
1.2.3. Nguyên tắc thiết kế:

Phải tuân thủ qui hoạch được duyệt, tuyến trong thiết kế được duyệt.

Phải xem xét đầy đủ đến các bộ phận và cấu tạo của đường kết nối như: làn xe phụ, cấu tạo tại chỗ giao nhau, mở thông dải phân cách, để đảm bảo ổn định chỉ giới  đường đỏ và chỉ giới xây dựng lâu dài.

Phải đảm bảo thiết kế phối hợp hài hòa ngoại tuyến: địa hình, địa lý, triến trúc cảnh quan đô thị; phù hợp với nội tuyến: phối hợp giữa bình đồ, cắt dọc, cắt ngang.

Bình đồ đường phố trong khu dân cư bao gồm:

- Bình đồ tuyến đường thông thường: thể hiện đầy đủ vị trí, cao độ, kích thước. 

1.2.4. Giải pháp thiết kế:

* Tuyến đường chính nối từ hai đường nguyễn huệ và đường nguyễn văn cừ đi qua khu dân cư. 

+ Đường số 12 lộ giới 25m, lòng đường 15m, vỉa hè hai bên 5m

+ Đường Nguyễn Văn Quang lộ giới 17m, lòng đường 7m, , vỉa hè hai bên 5m.

* Tuyến đường trục đường chính trong khu dân cư 12, 20, 22, 25.
+ Lộ giới 12-17m lòng đường 5-7m, và vỉa hè 5m
1.2.5. Khối lượng thiết kế:
	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	CHIỀU DÀI (M)
	B MẶT ĐƯỜNG (M)
	B VỈA HÈ (M)
	LỘ GIỚI (M)

	1
	Đường số 25
	207.00
	7.00
	5.00
	17.00

	2
	Đường số 22
	213.60
	7.00
	5.00
	17.00

	3
	Đường số 20
	139.50
	9.00
	5.00
	19.00

	4
	Đường số 21
	140.00
	5.00
	5-2
	12.00

	5
	Đường số 12
	110.55
	15/2
	5.00
	12.50

	6
	Đường Nguyễn Văn Quang
	74.40
	7.00
	5.00
	17.00

	TỔNG:
	885.05
	 
	 
	 


+Đơn giá mặt đường tạm tính 1,008,884 đ/m2 x 7,349 m2= 7,413,802,782 đ
+Đơn giá vỉa hè tạm tính 250.000 đ/m2 x 10,094 m2 =4.281.600.000đ
1.2.6. Khái toán kinh phí xuất đầu tư:
Khái toán kinh phí: 16.207.500.000 + 4.281.600.000 =  2,523,495,000 đồng 
1.3. Quy hoạch thoát nước mưa:
1.3.1. Cơ sở thiết kế:

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế độc lập cho dự án và thoát ra kênh Tư Bùi.
Hệ thống thoát nước mưa của khu được xây dựng hoàn toàn mới và xây dựng tách riêng với hệ thống thoát nước thải.

1.3.2. Tiêu chuẩn thiết kế:

TCVN 7957:2008 “Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế”.

QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn về chất lượng nước mặt.

QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn về giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước ngầm. 

QCVN 07-2023: Quy chuẩn công trình thoát nước. 

TCVN 13606:2023: Quy định yêu cầu an toàn vận hành hệ thống cấp thoát nước.

TCVN 51: 2008: Mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình.

TCVN 5525:1995: Quy định các yêu cầu cần thiết để bảo vệ nguồn nước ngầm do hoạt động xây dựng, lưu trữ và vận chuyển chất thải, hệ thống cống rãnh, hoạt động công nghiệp và các hoạt động khác. 

1.3.3. Nguyên tắc thiết kế:

Các tuyến thoát nước mưa là tự chảy, được bố trí trên cơ sở tận dụng tối đa độ dốc của địa hình, sao cho chiều dài của tuyến là ngắn nhất. Toàn bộ nước mưa trong dự án được xả vào kênh Tư Bùi.
Căn cứ tài liệu khí tượng thủy văn, địa chất công trình của khu vực thiết kế

1.3.4. Giải pháp thiết kế:

Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực là hệ thống cống tự chảy theo địa hình dốc theo hướng ra sông suối gần nhất. Bố trí cống ngầm trên vỉa hè, trên các đoạn cống bố trí các hố ga có miệng thu để thu nước từ ngoài đường vào và nước từ trên mái nhà xuống. Khoảng cách các hố ga tùy thuộc vào đường kính cống, trung bình từ 30 - 40m.

Hướng thoát nước mưa chính hướng phía Đông Nam tự chảy về phía Tây Bắc hướng này là hướng chính trong khu dự án

Cống thoát nước mưa được đặt trên vỉa hè cách mép bó vỉa trung bình 1m để thuận tiện cho việc thu nước từ đường vào.

Sử dụng cống BL ly tâm H10-H30.
Cơ sở tính toán thoát lưu lượng nước mưa là TCVN 7957-2008:

Tính toán mạng lưới thoát nước theo phương pháp cường độ giới hạn:

Q = c.q.F ( m3/s )

Trong đó:



+ c : Hệ số dòng chảy



+ q : Cường độ mưa tính toán (l/s,ha)



+ F : Diện tích lưu vực thoát nước mưa tuyến cống phục vụ (ha).

Trong đó hệ số dòng chảy c phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P. xác định theo bảng 5 của quy trình.

Cường độ mưa tính toán được tính theo công thức sau:

q =[image: image1.png]A(l1+clog P)

(t+b)"



  ( l/s-ha )

Trong đó:



+ t:  là thời gian dòng chảy mưa (phút).



+ P : chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm).



+ A, c, b, n là tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương, chọn theo phụ lục B của quy trình.

Thời gian dòng chảy mưa đến điểm tính toán (phút) được tính théo công thức: t = t0 + t1 + t2  

Trong đó: 


+ t0  : là thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh đường, có thể chọn từ 5-10 phút



+ t1  : là thời gian nước mưa chảy theo rãnh đường (phút).

t1 =[image: image2.png]Ll
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L1: là chiều dài rãnh đường (m)

V1: là tốc độ chảy ở mỗi đoạn cống tương đương



+ t2  : là thời gian nước mưa chảy trong cống đến tiết diện tính toán (phút). 

t2 =[image: image3.png]LZ
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  ( l/s-ha )

L2: là chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m)

V2: là tốc độ chảy ở cuối rãnh đường (m/s)

1.3.5. Khối lượng thiết kế:

Bảng thống kê khối lượng thoát nước mưa
	STT
	HẠNG MỤC TNM
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	
	
	
	
	

	1
	CỐNG D600MM
	M
	1013
	

	2
	CỐNG D800MM
	M
	412
	

	3
	CỐNG D1000MM
	M
	190
	

	4
	HỐ GA
	CÁI
	66
	

	5
	CỬA XẢ
	CÁI
	1
	


Tổng khái toán kinh phí 8,356,470,167 đồng
1.4. Quy hoạch hệ thống cấp nước:
1.4.1. Cơ sở thiết kế:

Hệ thống cấp nước phải phù hợp với quy hoạch cấp nước chung toàn khu vực.

Hệ thống cấp nước của khu dự án được xây dựng hoàn toàn mới và đấu nối với tuyến cấp nước chính của khu vực nằm trên đường số 12 hiện hữu.
1.4.2. Tiêu chuẩn thiết kế:

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn quy hoạch xây dựng. 

- QCVN 06:2022 + Sửa đổi 1: 2023: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. 

- QCVN 07-2023/BXD: Quy chuẩn công trình cấp nước. 

- TCVN 13606:2023: Tiêu chuẩn cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình.

- Dùng ống nhựa và phụ tùng HDPE theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 hoặc DIN 8074-8075:1999, mối hàn gia nhiệt đầu mối.

- Trụ cứu hỏa theo tiêu chuẩn TCVN 6379:2024 và được phép lưu hành lắp đặt của Cục Cảnh sát PCCC.

1.4.3. Hiện trạng cấp nước:

Khu đất quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước.

Trên đường số 12 đã có hệ thống cấp nước cách dự án khoảng 50m.

1.4.4. Nguyên tắc thiết kế:

Hệ thống cấp nước  cho khu dự án, được thiết kế theo dạng mạch vòng, để đảm bảo áp lực đến các thành phần sử dụng nước.

Dùng ống HDPE và phụ tùng HDPE theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 hoặc DIN 8074-8075:1999, mối hàn gia nhiệt đầu mối.

Van trên mạng lưới cấp nước sử dụng loại van cổng theo tiêu chuẩn BS 5163 hoặc tương đương.

Sử dụng ống nhựa HDPE chuyên ngành cấp nước bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ.

1.4.5. Giải pháp thiết kế:

Nước được đấu nối từ hệ thống cấp nước từ đường Hùng Vương qua 02 vị trí: một vị trí đi dọc theo đường số 12 và 01 vị trí dọc theo đường Nguyễn Văn Quang.  

Sử dụng ống nhựa HDPE chuyên ngành cấp nước cứu hỏa PCCC bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ.

Tại các ngã ba, ngã tư và các điểm thuận tiện lấy nước phòng cháy, cần đặt các họng cấp nước chữa cháy Ф100 với khoảng cách từ 100 - 150 m/1 họng để thuận tiện cho việc lấy nước chữa cháy.

Dự báo tổng nhu cầu dùng nước cho toàn khu,

- Đây là khu dân cư được xây dựng mới với quy mô nhà ở là nhà phố là chủ yếu. Nhu cầu dùng nước trong khu vực tương đối, bao gồm nước phục vụ sinh hoạt cho nhà dân và các công trình công cộng, nước cho phòng cháy chữa cháy, nước tưới cây rửa đường….

Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt : 120 -150lít/người-ngđ

Tổng nhu cầu dùng nước cho khu vực thiết kế là 150 m3/ngày, trong đó tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt lấy 150 lít/người.ngày và các nhu cầu khác (xem bảng tính).

	BẢNG TÍNH TOÁN NHU CẦU DÙNG NƯỚC

Stt

Hạng mục

Quy Mô

Tiêu chuẩn Cấp Nước

Nhu cầu (m3/ngày)

1

Dân số (Qsh)

1000 người

120 l/ngày

120
2

Đất công viên cây xanh

7,054.13 m2
3 l/m2- ngày

21
3
Đất giao thông

12,253.31 m2
0.4 l/m2- ngày

5
4

Tỉ lệ thất thoát, dự phòng nước

15%(1+2+3)

22
5

Nhu cầu dùng nước trung bình (Q_tb)

168
6

Nhu cầu dùng nước lớn nhất (Q_max)

K = 1,2

202
7

Nước cấp phòng cháy chữa cháy

10 x 3 x  60 x 60/1000
108

8

Nhu cầu dùng nước lớn nhất có cháy (Q_max-cc)

 

222

· Lưu lượng ngày dùng nước lớn nhất: Qngày max = 202 
(m3/ng.đ) 

· Lưu lượng ngày dùng nước lớn nhất có cháy: Qngày max = 222(m3/ng.đ) 

· Lưu lượng giờ dùng nước lớn nhất: 

Qgiờmax = Qngàymax x Kgiờ /24 = 202 / 24 = 8,5 (m3/h) = 2,34(l/s)

Trong đó Kgiờ =αxβ =1,2x1 = 1,2

α=1,2: hệ số kể đến mức độ tiện nghi công trình,chế độ làm việc cssx và điều kiện địa phương 

β=1,0: hệ số kể đến số dân trong khu dân cư

1.4.6. Khái toán khối lượng vật tư


	Stt
	Tên và quy cách vật tư
	Dơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền vnđ

	1
	ống HDPE Þ110 đấu nối
	m
	50
	252.00
	12.600.000

	2
	ống HDPE Þ110
	m
	1143
	252.00
	288.036000

	3
	Họng cứu hỏa
	cái
	8
	15.000.000
	120.000.000

	4
	Phụ tùng kèm theo
	30%
	
	
	126.190.000

	 
	Tổng cộng
	
	
	
	541.255.000


1.4.7. Khái toán kinh phí xuất đầu tư:
· Tổng kinh phí xây dựng làm tròn:  541.255.000 đồng 

1.5. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải:
1.5.1. Cơ sở thiết kế:

Cống thoát nước thải được thiết kế phù hợp với quy hoạch chung.

Chất lượng nước thải sau khi xử lý phải đảm bảo các chỉ tiêu kiểm soát ô nhiễm theo quy định tại cột A, QCVN 14:2008/BTNMT 

1.5.2. Tiêu chuẩn thiết kế:

QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn quy hoạch xây dựng.

QCVN 07-2023: Quy chuẩn công trình thoát nước. 

Tiêu chuẩn thải nước:  Tiêu chuẩn bằng 90% nước cấp.

Tiêu chuẩn nước thải: TCVN 6772-2000.

Quy chuẩn nước thải sinh hoạt: QCVN 14:2008/BTNMT.

Mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình: TCVN: 51-2008.

1.5.3. Lưu lượng thoát nước thải:

Bảng tính lưu lượng nước thải

	Stt
	Hạng mục
	Nước cấp

(m3/ngày)
	Tiêu chuẩn
	Lưu lượng (m3/ngày)

	1
	Dân số (Qsh)
	120
	90%
	108

	2
	Đất công viên cây xanh
	4
	0
	0

	3
	Đất dịch vụ+ TM
	10
	0
	0

	4
	Tổng lưu lượng x hệ số k
	
	130


1.5.4. Nguyên tắc thiết kế:

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế dựa trên các nguyên tắc sau:

Lợi dụng địa hình đặt cống theo chiều nước tự chảy từ phía đất cao đến phía đất thấp.

Bảo đảm lượng nước thoát lớn nhất chảy theo cống, 

Đặt cống thật hợp lý để tổng chiều dài cống là nhỏ nhất.

1.5.5. Giải pháp thiết kế:

a/ Giải pháp thiết kế:

- Trong khu quy hoạch, hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Mạng lưới đường ống được bố trí dọc theo các hẽm kỹ thuật của khu dân cư.

- Hướng thoát nước thải chính hướng phía Đông Nam tự chảy về phía Tây Bắc hướng này là hướng chính trong khu dự án.

- Nước thải sinh hoạt của từng hộ được thu gom bằng hệ thống ống Pvc kết nối với ống TNT chính HDPE D300. Toàn bộ đưa về hệ thống XLN.
- Sử dụng PVC thug om từ các hộ nhà dân và đấu nối vào hệ thống TNT HDPE D300 . Trên các tuyến cống bố trí các hố ga với khoảng cách từ 20m - 30m/1 hố ga để thuật tiện cho việc đấu nối đường ống thoát nước từ trong các hộ dân ra hố ga.

1.5.6. Rác thải và vệ sinh môi trường

a/ Những yêu cầu chung:

- Đây là khu dân cư quy hoạch và xây dựng mới, vì vậy việc giải quyết các chất thải và vệ sinh môi trường cần phải theo kịp yêu cầu văn minh, sạch đẹp của xã hội.

- Nước bẩn sinh hoạt cần phải được thu gom triệt để, không được xả vào hệ thống thoát nước chung mà chưa qua xử lý.

- Cần đảm bảo việc bố trí mật độ cây xanh thích hợp trong khu dân cư. 

- Thu gom tất cả các chất thải rắn về khu tập trung xử lý.

- Việc thu gom rác thải trong khu vực sẽ do công ty vệ sinh môi trường đảm nhiệm.

1.5.7. Khối lượng thiết kế:

Bảng thống kê khối lượng thoát nước bẩn:
	STT
	HẠNG MỤC TNT
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	
	
	
	
	

	1
	ỐNG HDPE D300
	M
	1083
	

	2
	HỐ GA
	CÁI
	38
	


1.5.8. Khái toán kinh phí xuất đầu tư:

· Tổng kinh phí xây dựng : 1.492.527.000 đồng. 

1.6. Quy hoạch hệ thống cấp điện  - chiếu sáng:

1.6.1. Cơ sở thiết kế:

· Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ ‘’Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao thế’’.

· Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện”.

· Quyết định số: 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18/06/2015 của Tổng công ty Điện Lực Miền Nam về việc “Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN SPC”.

· Căn cứ Thông tư số: 39/2015/TT-BCT, ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương ban hành “V/v Quy định hệ thống điện phân phối”;

· Căn cứ Quyết định số: 2608/QĐ-EVN SPC, ngày 03/09/2015 của Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam “V/v Ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng Cty Điện Lực Miền Nam“.

· Các quy phạm trang bị điện thế dụng: Tuân thủ theo quy phạm trang bị điện 11TCN–18-2006;11 TCN-19-2006 về hệ thống đường dây dẫn điện, quy phạm tải trọng và tác động TCVN 2737-95 và các quy phạm hiện hành khác có liên quan.

· Quy chuẩn QCVN 01: 2021/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”.

· TCXDVN 333: 2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế”.

· Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 259: 2001 “Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị” do Bộ Xây dựng ban hành.

· Tiêu chuẩn thiết kế tải trọng và tác động TCVN 2737-2023.

· Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5847:2016 về “Cột điện bê tông cốt thép ly tâm”. 

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật” QCVN 07:2016/BXD do Bộ Xây dựng ban hành.

· TCVN 9207: 2012: “Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và khu công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế”

· Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9208:2012 về “Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp”.

· Quyết định số 1299: “Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV” trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

· Văn bản 1610/QĐ-PCĐN-10 ngày 06/5/2015 của Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai về việc Sử dụng rộng rãi MBA Amorpous hiệu suất cao.

· Các quy định, quy trình, quy phạm hiện hành của ngành điện và của Nhà nước hiện hành có liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình điện.

· Bản đồ đo đạc khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500;

· Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500;

· Bản đồ quy hoạch giao thông tỷ lệ 1/500;

· Bản đồ quy hoạch cấp điện tỷ lệ 1/500;

· Tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.

1.6.2. Bảng dự kiến nhu cầu phụ tải điện:

	BẢNG NHU CẦU PHỤ TẢI ĐIỆN

	STT
	LOẠI ĐẤT
	 DIỆN TÍCH
(m2) 
	SỐ
NGƯỜI
	CHỈ TIÊU
	 CÔNG SUẤT
TÍNH TOÁN
(kW) 

	1
	Đất ở
	   20,072.46  
	216*4
	450
(W/người)
	             389

	2
	Đất cây xanh
	7,054.13
	 
	0,5
(W/m2)
	                3.5 

	3
	Đất giao thông và HTKT
	12,253.31
	 
	1
(W/m2)
	               12.25 

	
	Tổng Công suất tính toán
	
	
	
	404.75

	 
	Hệ số đồng thời Ks:
	0.8
	 
	 
	 323.80

	 
	Công suất dự phòng
	0.8
	 
	10%
	 32.38

	 
	Công suất tính toán (kVA)
	
	 
	 
	             356.18 

	Vậy chọn tổng công suất điện cấp cho dự án là Stt = 400kVA (làm tròn)
(Chọn 01 máy Biến Áp 3 pha 400kVA-22/0.4kV/50Hz)


1.6.3. Nguồn điện hệ thống phân phối và giải pháp kỹ thuật.

· Nguồn điện: Xây dựng mới tuyến trung thế 22kV đi nổi tái định cư. Nguồn điện được lấy từ tuyến trung thế 22kV của khu vực. Hiện tại đã có một đoạn lưới điện hiện hữu 3 pha 4 dây lưới 22kV thuộc tuyến trên đường số 12.
1.6.4. Các giải pháp kỹ thuật :

4.1. Giải pháp kỹ thuật tuyến cáp 22kV:

· Tuyến cáp trung thế từ vị trí đấu nối tới ranh dự án đi nổi. 
· Dây dẫn được chọn là: loại 3 sợi cáp nhôm lõi thép bọc cách điện ACXH-50mm2.
· Dây trung hòa: sử dụng cáp nhôm lõi thép AC-50mm2.

· Tiếp địa lặp lại đường dây truyền tải dùng 1 bãi tiếp địa tại vị trí các TBA. Cọc tiếp địa là cọc thép mạ đồng kích thước D = (16x2400)mm. Dây tiếp địa dùng dây đồng trần M-25mm2. Cọc tiếp địa đóng trực tiếp xuống đất đầu trên cùng cách mặt đất tự nhiên từ (0,7 – 0,8)m, yêu cầu điện trở nối đất không lớn hơn 4 Ohm.  
4.2. Giải pháp kỹ thuật tuyến cáp 0,4kV:

· Xây dựng tuyến cáp đi nổi hạ thế 0,4kV chạy dọc các tuyến đường cấp điện sinh hoạt cho khu quy hoạch.
· Hệ thống tuyến cáp hạ thế được xây dựng tọa thành mạch kín vận hành hở, thông qua các tủ liên kết hạ thế đảm bảo an toàn và cấp điện liên tục cho dự án.
1.6.5. Giải pháp kỹ thuật cho đường dây chiếu sáng:

5.1. Giải pháp kỹ thuật phần cáp chiếu sáng:

· Dây dẫn được chọn là loại cáp bọc CXV/DSTA/0,6-1 KV đi theo trụ hạ thế.
· Tại các vị trí rẽ nhánh vào cột điện chiếu sáng đặt 1 hộp domino tại các bảng điện thân trụ. Mỗi đèn có 1 cầu chì 5A bảo vệ sơ cấp. Không cho phép nối dây cấp nguồn cho đèn và cho tủ trong ống bảo vệ ngầm.

· Cáp chiếu sáng đấu vào bộ domino bằng các đầu cosse ép đồng cỡ 16mm.
5.2. Giải pháp kỹ thuật phần cột chiếu sáng:

· Tại các cột hạ thế, bố trí cần đèn chiếu sáng gắn lên cột. 
· Đèn chiếu sáng dùng loại đèn LED 150w/220V, 3-5 cấp độ sáng, tự động điều chỉnh theo khung giờ thời gian thực. Loại đèn này có ưu điểm công suất tiêu thụ điện thấp, hiệu suất cao.

1.6.6. Bảng khái toán khối lượng phần điện.

	STT
	HẠNG MỤC
	ĐVT
	 KHỐI LƯỢNG 
	 ĐƠN GIÁ
(Đồng) 
	THÀNH TIỀN
(Đồng)

	A
	Cấp điện, chiếu sáng
	 
	 
	 
	3.068.574.667


1.7. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc;

1.7.1. Cơ sở thiết kế:

· Chỉ tiêu cấp điện trong QCVN 01:2021/BXD, phần “quy hoạch xây dựng đô thị“

· QCVN 07-8:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ‘Công trình viễn thông’;

· QCVN 32:2011/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ‘’Chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông’’;

· QCVN 33:2011/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ‘’Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông’’;

· QCVN 9:2010/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ‘’Tiếp đất cho các trạm viễn thông ’’;

· TCN 68: 254 về công trình ngoại vi trạm viễn thông.

· TCN 68-254: 2006 ”Công trình ngoại vi viễn thông-Qui định kỹ thuật”.

· TCN 68-139: 1995 ”Hệ thống thông tin cáp sợi quang-Tiêu chuẩn kỹ thuật”.

· TCN 68-170: 1998 ”Chất lượng mạng viễn thông-Yêu cầu kỹ thuật”.

· TCN 68-132: 1998 ”Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng nội hạt-Qui định kỹ thuật”.

· Các tiêu chuẩn của Hiệp hội Viễn thông Quốc tế-Cục chuẩn hóa Viễn thông(ITU-T) International Telecommunications Union-Telecommunication Standardization Sector.

· Bản đồ đo đạc khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500;

· Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500;

· Bản đồ quy hoạch giao thông tỷ lệ 1/500;

· Tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.

1.7.2. Hiện trạng:

· Khu dân cư theo quy hoạch chưa có hệ thống thông tin liên lạc.

· Khi dân cư đi vào ở sinh hoạt, các nhà mạng viễn thông sẽ cung cấp dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng.
2. Quy hoạch hạ tầng xã hội:

· Được xây dựng nhằm mục đích về phúc lợi xã hội như phòng khám đa khoa, nhà văn hóa công đồng, cửa hàng bán lẻ thực phẩm…và đất công viên cây xanh. 
· Hệ thống giao thông kết nối đồng bộ giữa các nhóm ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết kế âm tạo nên mỹ quan sạch đẹp và hiện đại cho khu dân cư mới, bố trí các công trình hạ tầng như các trạm sử lý nước thải nâng cao đời sống cho khu dân cư.
PHẦN IV: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT
Thực hiện theo "Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng", Ban hành theo Quyết định số: 01/2021/QĐ-BXD, ngày 19/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng. 

	Stt
	Loại Đất
	Chỉ tiêu sử dụng đất theo quyết định số: 01/2021
	Chỉ tiêu sử dụng đất theo dự án

	1
	Đất ở
	15 m²/ người
	20.07 m²/ người

	2
	Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật
	> 5 m²/ người
	12.25 m²/ người

	3
	Đất cây xanh
	> 2 m²/ người
	7.07m²/ người


· Đất xây dựng nhà ở 



: ≥  15m²/người

· Đất cây xanh công cộng 


: ≥  2m²/ người



· Đất giao thông + hạ tầng kỹ thuật

: ≥  5m²/ người
· Chỉ tiêu cấp nước



: ≥ 120lít/người/ngày.đêm 

· Chỉ tiêu thoát nước 



: 80% lượng nước cấp. 

· Chỉ tiêu cấp điện



: 1000 – 1200 kwh/người/năm

· Chỉ tiêu thông tin liên lạc 


: 1 máy/nhà

PHẦN V: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
Các tài liệu văn bản pháp lý hiện hành:

· Luật tài nguyên nước 17/2012/QH 13 ngày 21/6/2012;

· Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH 13 ngày 23/06/2014;

· Nghị định số 201/2013/ NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy định việc thi hành luật tài nguyên nước;

· Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

· Nghị định số 19/2015/NĐ–CP ngày 14/02/2015 của chính phủ về hướng dẫn chi tiết luật bảo vệ môi trường 

· Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT, ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường;   

· Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại;

· Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

· Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngy 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường.;

· Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngy 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

· Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngy 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường;

· Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường:

· QCVN 03:2008/BTNMT
: Quy chuẩn về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất.

· QCVN 05:2009/BTNMT
: Quy chuẩn về Chất lượng không khí – Quy chuẩn chất lượng không khí xung quanh.

· QCVN 06:2009/BTNMT
: Quy chuẩn về Chất lượng không khí- Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

· QCVN 08 : 2008/BTNMT: Quy chuẩn về chất lượng nước mặt.

· QCVN 09:2008/BTNMT
: Giá trị giới hạn của các thông  số chất lượng nước ngầm. 

· QCVN 10:2008/BTNMT
: Quy chuẩn về chất lượng nước biển ven bờ;

· QCVN 26:2010/BTNMT
: Quy chuẩn về tiếng ồn.

· QCVN 27:2010/BTNMT
: Quy chuẩn về độ rung.

· QCVN 28:2010/BTNMT
: Quy chuẩn về nước thải y tế.

· QCVN 29:2010/BTNMT
: Quy chuẩn về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.

· TCVN 5949-1998: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và khu dân cư.

Tài liệu kỹ thuật cơ sở lập báo cáo : Sử dụng từ kết quả điều tra khảo sát hiện trạng và nghiên cứu của các bộ môn Kinh tế, Kiến trúc, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị trong thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết.

I. MỤC TIÊU CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.

Các tác động môi trường chủ yếu của dự án điểm dân cứ và tái định cư xã Phú Túc cần được đánh giá một cách tổng hợp để xác định mức độ tác động của các thành phần môi trường khi thực hiện dự án đối với khu vực. Các tác động được xem xét theo các mức độ cụ thể cho từng hoạt động phát triển của dự án và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho từng giai đoạn của dự án .

II.  ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG TỪ MÔI TRƯỜNG.

Tác động của dự án: khu tái định cư ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp chú ý đến các yếu tố môi trường ở đây được chia làm 03 giai đoạn:

Giai đoạn chuẩn bị; 

Giai đoạn xây dựng và lắp đặt thiết bị; 

Giai đoạn hoạt động.

1. Tác động môi trường từ giai đoạn chuẩn bị

Các tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án gây ra do các hoạt động sau:

Đền bù, tái định cư;

Rà phá bom mìn;

Phát quang, giải phóng mặt bằng;

San lấp mặt bằng.

Hoạt động chuẩn bị của dự án bao gồm các hoạt động rà phá bom mìn, phát quang, giải phóng, san lấp mặt bằng, … Các hoạt động này sẽ gây ô nhiễm bụi, khí thải tại khu vực thi công và những khu lân cận (đặc biệt là những ngày nắng). Do đó, các ảnh hưởng do bụi, khí thải phát sinh được xem là cấp thời, CĐT sẽ có biện pháp quản lý thích hợp để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe của người thi công và dân cư xung quanh. Các tác động trong giai đoạn chuẩn bị như sau:

2. Nguồn phát sinh chất thải khí:

Bụi phát quang từ giai đoạn giải phóng mặt bằng

Việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng chủ yếu là phát quang cây cỏ và chặt hạ cây tràm, … để chuẩn bị cho công đoạn xây dựng. Quá trình phát quang sẽ tiến hành chủ yếu bằng thủ công kết hợp thi công cơ giới (máy rà rễ, máy chặt hạ cây,…). Bụi phát sinh chính từ bụi đọng trên thân cây, lá; từ bụi dưới đất bị cuốn bay vào không khí,… và khi gặp gió sẽ phát tán ra khu vực xung quanh.

Công tác san lấp mặt bằng là công tác tạo cho địa hình khu vực trở nên bằng phẳng và ổn định. Các công đoạn trong giai đoạn san lấp chắc chắn sẽ làm phát sinh ra bụi. Do ban đầu cấu trúc đất là một đồng thể ổn định nên khi có hoạt động đào đất tác động thì cấu trúc đất sẽ bị phá vỡ thành dạng tơi xốp và xáo trộn với nhau. Sự xáo trộn làm cho thể hạt trong đất có kích thước nhỏ (bụi) phát tán trong không khí. Thêm vào đó, hoạt động của các xe xúc đất cũng làm phá vỡ cấu trúc đất nên nồng độ bụi trong không khí càng tích tụ nhiều hơn. Nồng độ bụi trong không khí lên đến mức cao nhất khi hoạt động đầm nén diễn ra. Đây là công đoạn giúp ổn định cấu trúc đất, khi vật nặng tác động vào bề mặt đất và nguồn ô nhiễm là bụi sẽ phát sinh.

Bụi sinh ra từ quá trình đào, quá trình vận chuyển đất cát còn thừa sau khi đào, vận chuyển bùn đất san lấp, một lượng bụi có thể sinh ra gây ô nhiễm tuyến đường vận chuyển do rơi vãi, gió thổi….

 Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công san lấp

Số lượng máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng gồm có: máy đào, xe lu, máy san nền, máy cạp đất,… Các khí ô nhiễm phát sinh từ việc đốt nhiên liệu (dầu DO) bao gồm SO2, CO, NOx, VOC. Các khí này sẽ làm suy giảm chất lượng môi trường không khí, gây ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp xây dựng và dân cư xung quanh.

.Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển sinh khối thực vật do quá trình phát  quang:
Sinh khối thực vật phát sinh từ quá trình phát quang nếu không được dọn sạch sẽ là nguồn ô nhiễm tiềm tàng tới môi trường đất và môi trường nước ngầm do sự phân hủy các thành phần hữu cơ có trong xác thực vật khi bị vùi lấp. Ngoài ra, quá trình phân hủy này sẽ gây ra nguy cơ sụt lún các công trình xây dựng trên đó. Vì vậy, dự án sẽ tiến hành vận chuyển toàn bộ lượng sinh khối thực vật do quá trình phát quang ra ngoài khu vực dự án.

3. Nguồn phát sinh nước thải:

Nguồn phát sinh nước thải sinh hoat do hoạt động của công nhân trong công tác phát quang, giải phóng mặt bằng. Do đó, để giảm thiểu các tác động xấu do nước thải sinh hoạt gây ra, CĐT sẽ tiến hành các biện pháp thu gom và xử lý lượng nước thải sinh hoạt này để không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh

 Nguồn phát sinh CTR

Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ các hoạt động ăn uống và các hoạt động cá nhân khác của công nhân tại công trường.


       Chất thải rắn phát sinh từ quá trình phát quang thảm thực vật trong giai đoạn chuẩn bị

 Các tác động khác

Tác động do tiếng ồn, độ rung: Trong giai đoạn chuẩn bị phát quang, san lấp mặt bằng, nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải chủ yếu là tiếng ồn phát sinh do hoạt động của các máy móc, thiết bị. Việc vận hành các máy móc thiết bị thi công sẽ gây ra tiếng ồn đồng thời đi kèm độ rung. 

Tác động do nhiệt: Quá trình phát quang và san lấp mặt bằng phải thực hiện trong thời gian dài ngoài trời nóng nên người công nhân sẽ chịu những ảnh hưởng của bức xạ mặt trời làm cho con người nhanh chóng mệt mỏi, khát nước, nhức đầu, chóng mặt, … Các ảnh hưởng trên sẽ dẫn đến hiện tượng giảm năng suất lao động và tăng khả năng gây tai nạn lao động.

4. Tác động môi trường từ giai đoạn xây dựng và lắp đặt thiết bị.

4.1. Bụi phát sinh từ quá trình xây dựng

Hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án như: hệ thống giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước,hệ thống thu gom nước thải, ... gây ô nhiễm bụi tại khu vực thi công và những khu lân cận (đặc biệt vào những ngày nắng). 

Bụi phát sinh từ các hoạt động xây dựng tại công trường như đào móng, bốc dỡ, tập kết và che chắn nguyên vật liệu xây dựng, ...Các tác động này chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân khi làm việc trực tiếp tại các khu vực có phát sinh bụi với mức độ ảnh hưởng tùy thuộc vào thao tác làm việc và ý thức chấp hành an toàn lao động của công nhân. 

  Bụi, khí thải phát sinh từ máy móc, thiết bị thi công tại công trường

Trong quá trình xây dựng sẽ tập trung các phương tiện và thiết bị hỗ trợ thi công như xe tải, xe lu, xe xúc, xe ủi,... tại công trường. Hoạt động của các máy móc, thiết bị này sẽ làm phát sinh khí thải từ việc đốt cháy các loại nhiên liệu sử dụng. Các khí gây ô nhiễm phát sinh bao gồm bụi, SO2, CO, NOx, VOC... ảnh hưởng đến môi trường xung quanh

Khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển phát sinh trong suốt quãng đường vận chuyển, gây ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh và sức khỏe của người dân sinh sống dọc tuyến đường xe vận chuyển đi qua. 

Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển và rơi vãi nguyên vật liệu xây dựng: các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng ra vào khu vực dự án chủ yếu sử dụng dầu DO. Trong quá trình vận hành các phương tiện này, nhiên liệu bị đốt cháy sẽ thải ra môi trường các chất ô nhiễm như bụi, NOx, SO2, CO, VOC,...

4.2 Nguồn phát sinh nước thải


Nhằm phục vụ cho dự án, một lượng lớn công nhân sẽ tập trung và ở lại trong khu vực dự án sẽ phát sinh nước thải sinh hoạt gây ô nhiễm cục bộ. Tuy nhiên nguồn gây ô nhiễm này không đáng kể, thời gian không kéo dài khi ta tiến hành lắp đặt các nhà vệ sinh di động cho công nhân sử dụng.

- Dầu mỡ thải từ các thiết bị thi công; việc bảo trì, vệ sinh các thiết bị trong quá trình thi công sẽ thải ra lượng dầu mỡ vào môi trường nước. Sự rò rỉ, rơi vãi dầu nhớt từ các phương tiện thi công vào nguồn nước sẽ dẫn đến một số tác động do ô nhiễm nguồn nước bởi màng dầu và các sản phẩm phân giải của chúng.

Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng khu vực thi công thường có hàm lượng các chất lơ lửng cao và có thể nhiễm các tạp chất khác như dầu mỡ, vụn vật liệu xây dựng,...  Do đó, trong quá trình hoạt động thi công của dự án cần có những biện pháp thích hợp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu sự rơi vãi dầu nhớt vào nguồn nước.

- Quá trình thi công lắp đặt các tuyến cống cấp và thoát nước ít nhiều cũng gây cản trở đến sự thoát nước trong khu vực dự án.

4.3. Nguồn phát sinh chất thải rắn   

Hoạt động của công nhân trong giai đoạn xây dựng phát sinh một lượng không nhỏ rác sinh hoạt, do đó cần bố trí thu gom, tránh rơi vãi gây ô nhiễm môi trường xung quanh

Quá trình xây dựng dự án cũng làm phát sinh các chất thải nguy hại như: cặn dầu mỡ, sơn rơi vãi, thùng chứa dung môi pha sơn, thùng phuy chứa hắc ín, giẻ lau dính dầu nhớt,... phục vụ cho quá trình thi công và vận chuyển

Các tác động khác

Ô nhiễm tiếng ồn, rung từ thiết bị thi công: hoạt động của máy móc, thiết bị thi công trên công trường như cần cẩu, xẻ tải, xe lu, máy đầm, máy đóng cọc, …; Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, sắt thép phế liệu, xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị

Ô nhiễm nhiệt cũng là một vấn đề đáng lưu ý trong quá trình xây dựng. Nhiệt phát sinh từ bức xạ mặt trời, từ các quá trình thi công có gia nhiệt (như sử dụng các loại máy hàn chì), từ các phương tiện vận tải, máy móc thi công. Nguồn ô nhiễm này chủ yếu sẽ tác động trực tiếp lên sức khỏe của công nhân làm việc tại công trường

5. Tác động môi trường từ giai đoạng hoạt động của dự án.

Việc đánh giá tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án sẽ là định hướng để phục vụ cho việc đưa ra các biện pháp giảm thiểu cho các tác động chính giúp CĐT tiến hành thực hiện các công trình xử lý môi trường liên quan. 
Các chất ô nhiễm và các nguồn phát sinh trong giai đoạn hoạt động

5.1. Nguồn phát sinh khí thải


 Bụi khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông: để đảm bảo cho công tác đi lại của công nhân và vận chuyển hàng hóa, một lượng lớn các phương tiện giao thông sẽ đi lại trên các tuyến đường trong dự án. Khi hoạt động, các phương tiện giao thông sẽ thải ra môi trường một lượng khói thải và bụi. Đây là nguồn ô nhiễm không thể tránh khỏi.

5.2. Nguồn phát sinh nước thải 

Nước mưa chảy tràn có thành phần và tính chất phụ thuộc rất nhiều vào bề mặt mà chúng chảy qua. Trong giai đoạn hoạt động, hầu hết mặt bằng đều đã được bêtông hóa nên nước mưa chảy tràn sẽ không lôi cuốn theo các thành phần ô nhiễm trong đất, vũng nước tù nên thành phần và tính chất có xu hướng sạch.

5.3. Nguồn phát sinh chất thải rắn

 Chất thải rắn sinh hoạt: với số lượng nhân viên làm việc trong dự án đi vào hoạt động phát sinh lượng lớn CTRSH , Thành phần CTRSH chủ yếu là thực phẩm dư thừa, giấy, nylon, vải, lon thiếc,… Do đó, công tác quản lý và xử lý CTRSH không tốt sẽ gây ảnh hưởng xấu đến vệ sinh môi trường trong và ngoài dự án. 

Chất thải rắn không nguy hại: thành phần CTRKNH phát sinh trong quá trình hoạt động ;

Chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động của dự án bao gồm hàn chì, các chất thải chứa kim loại nặng, chai lọ dung môi hữu cơ, thùng chứa dung môi, cặn máy mài, giẻ lau dính dầu mỡ thải, pin, ắc quy, bóng đèn huỳnh quang.

5.4. Các tác động khác

Tiếng ồn, độ rung: hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm;

Ảnh hưởng giao thông: các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm và phương tiện di chuyển, xe đưa đón nhân viên làm việc trong dự án sẽ làm gia tăng mật độ xe lưu thông trong khu vực tăng ảnh hưởng đến vấn đề an toàn giao thông trong những giờ cao điểm. Điều này có thể sẽ làm gia tăng thêm bụi, tiếng ồn, ô nhiễm nhiệt và tai nạn lao động

6. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự án.

6.1. Trong giai đoạn chuẩn bị;

6.1.1. Giảm thiểu các nguồn phát sinh chất thải dạng khí

 Tất cả các thiết bị thi công đưa vào sử dụng tại khu vực dự án đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường

Các máy móc, thiết bị sẽ được kiểm định thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ tại các trạm bảo dưỡng máy móc, thiết bị khu vực dự án;

Khi phát quang và san nền để giải phóng mặt bằng, công nhân sẽ được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ như: khẩu trang, nón bảo hộ, găng tay;

Để đảm bảo sức khỏe, giờ nghỉ của công nhân và người dân khu vực quanh dự án, CĐT sẽ bố trí các hoạt động của các phương tiện thi công một cách phù hợp.

6.1.2. Giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm nguồn nước

Trong giai đoạn chuẩn bị, nguồn phát sinh chất thải dạng lỏng chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại dự án

Trong suốt quá trình thi công, CĐT sẽ kết hợp với đơn vị thực hiện trang bị  nhà vệ sinh di động để thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân. Biện pháp này vừa tiện lợi vừa đảm bảo vệ sinh môi trường. Sau đó sẽ được chuyển sang sử dụng cho giai đoạn xây dựng

6.1.3. Giảm thiểu nguồn phát sinh chất thải rắn

Trong giai đoạn chuẩn bị, CTRSH phát sinh từ hoạt động của công nhân sẽ được công nhân thu gom vào các thùng chứa CTRSH và giao cho đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định

Chất thải rắn từ quá trình phát quang và giải phóng mặt bằng: Phần cây cối sẽ được thu gom và sử dụng làm gỗ, chất đốt… Phần chất thải rắn phát sinh từ quá trình phát quang còn lại và giải phóng mặt bằng (gạch, đá, gỗ, xà bần, ...) sẽ được CĐT thu gom và giao cho đơn vị có chức năng xử lý. 

6.1.4. Giảm thiểu các tác động khác

Biện pháp giảm thiểu do tiếng ồn, độ rung: Để giảm thiểu đến mức thấp nhất ảnh hưởng của tiếng ồn, đơn vị thi công sẽ thực hiện sắp xếp thời gian làm việc thích hợp, không sử dụng máy móc thiết bị đã quá cũ, có kế hoạch theo dõi bảo trì các thiết bị trên công trường, trang bị các thiết bị chống ồn cho công nhân như nút bịt tai,..

Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt: Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc; lập kế hoạch thực hiện, phân bố thời gian và số lượng nhân công hợp lý; cung cấp đầy đủ nước uống cho công nhân; bố trí lán trại cho công nhân nghỉ ngơi.

6.2. Trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt thiết bị

6.2.1. Giảm thiểu các nguồn phát sinh chất thải dạng khí:

Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển và thi công tại khu vực công trường là nguồn ô nhiễm phân tán. Để hạn chế nguồn ô nhiễm này, đơn vị thi công phải thực hiện các biện pháp sau: Các máy móc, thiết bị thi công sẽ được bảo trì định kỳ trong suốt thời gian thực hiện xây dựng dự án ;vận hành các máy móc, thiết bị thi công theo đúng thiết kế, không sử dụng quá tải trọng của nhà sản xuất; các xe vận chuyển nguyên vật liệu sẽ được phủ kín khi hoạt động và hạn chế tốc độ để giảm thiểu ô nhiễm bụi; tưới nước tại khu vực thi công xây dựng vào các ngày nắng để hạn chế sự khuếch tán bụi do gió vào môi trường không khí,...

6.2.2. Giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm nguồn nước

Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt do hoạt động của công nhân trong công trình xây dựng. Để thu gom nhà thầu sẽ trang bị bổ sung hoặc tiếp tục sử dụng các nhà vệ sinh di động trong giai đoạn chuẩn bị. Khi kết thúc giai đoạn xây dựng và lắp đặt thiết bị, các nhà vệ sinh di động cũng được tháo dỡ để trả lại mặt bằng cho khu đất

Nước thải từ hoạt động thi công xây dựng: Hạn chế rơi vãi dầu nhớt, xăng từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị thi công trong quá trình vận hành; Thu dọn dầu nhớt, xăng khi có sự cố rơi vãi bằng giẻ lau thấm dầu, các tấm thấm dầu, sau đó thu gom về khu vực tập trung chất thải nguy hại; Nước thải từ vệ sinh máy móc thiết bị trên công trường cũng như vệ sinh bánh xe trước khi ra khỏi công trường sẽ được thu gom về hố ga lắng cặn tạm thời bố trí xung quanh công trường trước khi thải ra môi trường.

Nước mưa chảy tràn trong giai đoạn thi công, có mức độ ô nhiễm không nhiều, hơn nữa nguồn nước thải này không thể thu gom, xử lý được. Vì vậy, việc hạn chế dầu mỡ, xăng rơi vãi từ phương tiện sử dụng các loại nhiên liệu trên và thu dọn vật liệu xây dựng rơi vãi sau mỗi ngày làm việc.

6.2.3. Giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm từ chất thải rắn

Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và giao cho đơn vị chức năng thu gom và xử lý

Phế thải vật liệu xây dựng sẽ làm cản trở thao tác của công nhân xây dựng và làm mất mỹ quan của khu vực. Chất thải này sẽ được tái sử dụng, phân loại, bán cho các cơ sở thu mua phế liệu hoặc lưu giữ, xử lý theo quy định

Thu gom và tận dụng các nguồn đất, đá xây dựng tại khu vực xây dựng

Trong quá trình xây dựng sẽ phát sinh một lượng CTNH như: dầu nhớt, mỡ thải và hóa chất xây dựng (sơn, chất chống thấm,…). Mặc dù khối lượng CTNH phát sinh không nhiều nhưng chúng cần được thu gom và giao cho đơn vị có chức năng xử lý hợp lý để tránh gây ô nhiễm môi trường.  

6.2.4. Giảm thiếu các tác động khác

Tiếng ồn, rung phát sinh trong quá trình xây dựng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, việc áp dụng triệt để các biện pháp khống chế tiếng ồn sẽ làm giảm đáng kể tác động tới sức khỏe công nhân và dân cư tại khu vực xung quanh. Đơn vị thi công cần thực hiện các biện pháp sau: điều phối các hoạt động xây dựng để giảm mức tập trung của các hoạt động gây ồn, quy định chế độ vận hành của xe vận chuyển và chế độ bốc dỡ nguyên vật liệu hợp lý, sử dụng các máy móc, thiết bị thi công có lý lịch kèm theo và được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật; Trang bị các thiết bị chống ồn như nút bịt tai cho công nhân xây dựng khi thi công gần các nguồn phát sinh độ ồn; 

Để giảm thiểu ô nhiễm nhiệt phát sinh trong giai đoạn xây dựng, đơn vị thi công nên trang bi đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân, bố trí công việc, thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý  tránh ảnh hưởng sức khỏe công nhân
6.3. Trong giai đoạn hoạt động

6.3.1.Giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm không khí  

Đối với bụi phát sinh từ mặt đường, chủ dự án sẽ tưới nước mặt đường để làm giảm lượng bụi cuốn lên từ mặt đường giao thông phát tán vào môi trường không khí;

Các lái xe cần phải tuân thủ đúng các nội dung yêu cầu về tình trạng kỹ thuật xe, chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường


Trồng cây xanh toàn bộ ở trục đường lớn, trên vỉa hè và những khu vực khoảng lùi để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của ô nhiễm không khí. Đảm bảo diện tích cây xanh được quy định; 

Từng nhà máy phát sinh khí thải trong quá trình hoạt động sẽ giám sát, xử lý khí thải đạt quy định bảo vệ môi trường không khí trước khi phát thải ra môi trường xung quanh

6.3.2. Giảm thiểu nguồn ô nhiễm nước thải 

Khu dân cư xây dựng tách riêng hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải, đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của các khu nhà ở được thu gom và dẫn về trạm XLNTTT dự án xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường tiếp nhận.

Hoạt động của trạm XLNTTT được kiểm tra và giám sát chặt chẽ, đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động giám sát các chỉ tiêu ô nhiễm trước khi xả thải ra môi trường 

 Giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm từ chất thải rắn

CTR phát sinh bao gồm CTRSH, CTRCNKNH và CTNH của toàn bộ dự án và từ các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án sẽ được Ban quản lý dự án thường xuyên kiểm tra, thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý theo đúng quy định về quản lý CTR. Bên cạnh đó, Ban quản lý dự án cũng sẽ kiểm tra việc thu gom CTR và CTNH của các đơn vị chịu trách nhiệm thu gom để đảm bảo CTR và CTNH được phân loại đúng và thu gom hợp lý và xử lý theo quy định.

Việc đánh giá tác động môi trường của Dự án, Chủ đầu tư sẽ đầu tư kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường Dự án và cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các phương án giảm thiểu, phòng ngừa, khống chế và xử lý ô nhiễm môi trường đảm bảo đạt quy định về bảo vệ môi trường dự án như các giai đoạn đã triển khai và đi vào hoạt động của Dứ án khu tái định cư ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp.

PHẦN VI: CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN, GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC

I. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN:


1. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư

Để tiết kiệm vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả của dự án, chủ đầu tư sẽ tiến hành đầu tư xây dựng dự án bao gồm hai giai đoạn sau:

1.1 Giai đoạn 1: 


Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật như san nền, hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước bẩn, bao gồm cả việc đền bù, giải phóng mặt bằng và giao đất cho các hộ tái định cư thuộc diện giải toả (chưa tính toán đến hiệu quả của việc đầu tư và kinh doanh).

1.2. Giai đoạn 2: 


- Giai đoạn này do chủ đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc. Chủ đầu tư phải chịu sự quản lý thống nhất (bằng quy định quản lý các hoạt động xây dựng) về mặt quy hoạch, tiến độ xây dựng, việc sử dụng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong suốt thời gian thực hiện dự án.


2. Tiến độ thực hiện:


- Tiến hành đền bù giải tỏa


- Tiến hành san nền.


- Xây dựng hệ thống cấp, thoát nước.


- Xây dựng hệ thống cấp điện. 


- Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc.


- Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ trong khu vực.


- Xây dựng các công trình.

2.1. Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng:

- Được xác định trên cơ sở phương án đền bù giải phóng mặt bằng do hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện Phụng Hiệp lập và phê duyệt
2.2. Chi phí xây lắp (Gxl):

-  Là toàn bộ chi phí xây dựng hoàn chỉnh được xác định trên cơ sở khái toán thiết kế sơ bộ các hạng mục công trình dự kiến khoảng 53,518,995,000 đồng (chi tiết xem trong bảng tính).
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Dài
	Rộng
	Cao
	Diện tích
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	(m)
	(m)
	(m)
	(m2)
	
	
	

	I
	San nền
	m2
	 
	 
	 
	 
	          39,332 
	 
	21,564,697,000

	1
	Vét hữu cơ
	m3
	 
	 
	     0.2 
	     39,332 
	            7,866 
	45,000
	353,983,860

	2
	Đắp
	m3
	 
	 
	     1.4 
	     39,332 
	          70,702 
	300,000
	21,210,712,891

	II
	Đường giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,937,298,000

	1
	Mặt đường
	m2
	 
	 
	 
	 
	            7,349 
	1,008,884
	7,413,802,782

	 
	 - Đường số 20
	m2
	       109 
	         7 
	 
	 
	              763 
	 
	 

	 
	 - Đường số 20A
	m2
	       109 
	         7 
	 
	 
	              763 
	 
	 

	 
	 - Đường số 20B
	m2
	       163 
	         9 
	 
	 
	           1,467 
	 
	 

	 
	 - Đường số 20C
	m2
	       143 
	         7 
	 
	 
	           1,000 
	 
	 

	 
	 - Đường số 25
	m2
	       207 
	         7 
	 
	 
	           1,448 
	 
	 

	 
	 - Đường số 12
	m2
	       111 
	         8 
	 
	 
	              829 
	 
	 

	 
	 - Đường số 21
	m2
	       117 
	         5 
	 
	 
	              583 
	 
	 

	 
	 - Đường Nguyễn Văn Quang
	m2
	         71 
	         7 
	 
	 
	              496 
	 
	 

	2
	Vỉa hè
	m2
	 
	 
	 
	 
	          10,094 
	250,000
	2,523,495,000

	 
	 - Đường số 20
	m2
	       109 
	         5 
	 
	 
	           1,089 
	 
	 

	 
	 - Đường số 20A
	m2
	       109 
	         5 
	 
	 
	           1,090 
	 
	 

	 
	 - Đường số 20B
	m2
	       163 
	         5 
	 
	 
	           1,630 
	 
	 

	 
	 - Đường số 20C
	m2
	       143 
	         5 
	 
	 
	           1,429 
	 
	 

	 
	 - Đường số 25
	m2
	       207 
	         5 
	 
	 
	           2,068 
	 
	 

	 
	 - Đường số 12
	m2
	       111 
	         5 
	 
	 
	              553 
	 
	 

	 
	 - Đường số 21
	m2
	       117 
	         7 
	 
	 
	              816 
	 
	 

	 
	 - Đường Nguyễn Văn Quang
	m2
	         71 
	         5 
	 
	 
	           1,419 
	 
	 

	III
	Phần HTKT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,017,000,000

	1
	Hệ thống thoát nước D600 - D1000
	md
	     1,029 
	 
	 
	 
	            2,057 
	3,838,773
	7,897,277,367

	2
	Hố ga thu nước mưa
	cái
	 
	 
	 
	 
	                70 
	6,600,000
	459,192,800

	3
	Hệ thống thoát nước thải
	md
	     1,839 
	 
	 
	 
	            3,679 
	123,313
	453,616,736

	4
	Trạm XLTNT 150M3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,000,000,000

	5
	Cấp điện (trung - hạ thế)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,000,000,000

	6
	Chiếu sáng
	Cần đơn
	 
	 
	 
	 
	                69 
	1,000,000
	68,574,667

	8
	Cây xanh
	cây
	 
	 
	 
	 
	              257 
	500,000
	128,577,500

	9
	Trồng cỏ
	m2
	 
	 
	 
	 
	            1,978 
	0
	0

	11
	Cống hộp
	m2
	 
	 
	 
	 
	              278 
	18,000,000
	5,009,760,000

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,518,995,000


2.3.  Chi phí kiến thiết cơ bản khác bao gồm (Gk):

Chi phí chuẩn bị đầu tư ban đầu như quy hoạch chi tiết, lập dự án, thiết kế kỹ thuật tổng dự toán, chi phí ban quản lý,… Được xác định trên cơ sở:


- Thông tư số 02/2024/TT-BXD ngày 20-5-2024 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn.


- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng về việc ban hành định mức xây dựng.


- Quyết định số 10/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng về việc ban hành định mức chi phí quản lý dự án công trình xây dựng.


- Các chi phí thuê tư vấn, đo đạc,… được xác định qua giá trị hợp đồng.

2.4. Chi phí dự phòng(Gdp):

Được tính toán bằng 10% (Ggpmb + Gxl + Gk).

3. Phân kỳ đầu tư:


Tổng thời gian dự kiến xây dựng khoảng 2 năm (2025 - 2026)



* Giai đoạn 1: Quý 1 năm 2025


Hoàn thành và phê duyệt quy hoạch

* Giai đoạn 2: Quý 2 năm 2025


Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế

* Giai đoạn 3: Quý 3 năm 2025


Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công

* Giai đoạn 4: Quý 4 năm 2025 đến quý 3 năm 2026


Thi công công trình.

II. GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC:

· Chi phí thực hiện việc khảo sát, lập và công bố quy hoạch: trên cơ sở nguồn vố kế hoạch ngân sách của huyện.

- 
Trên cơ sở quy hoạch đã được duyệt, khối lượng được lập và trình bày. Các chi phí: San nền, đền bù giải toả theo các quyết định của cấp thẩm quyền phê duyệt. Công tác chuẩn bị đầu tư theo các chế độ nhà nước đã ban hành. Cụ thể thành phần các chi phí trong phần phụ lục.

PHẦN VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. Kết luận:

· Dự án khu tái định cư ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp là một dự án mang lại lợi ích xã hội, tính khả thi về mặt kỹ thuật ít ảnh hưởng đến môi trường, hiệu quả tài chính cao, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế môi trường rất lớn, đưa đất đai vào sử dụng phù hợp với quy hoạch của huyện Phụng Hiệp.

· Chính vì vậy việc đầu tư dự án trên là hợp lý và cần thiết đúng theo chủ trương chiến lược về phát triển kinh tế xã hội tại thị trấn Cây Dương huyện Phụng Hiệp nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung.

· Dự án góp phần lớn giải quyết đất ở cho người dân trong khu vực.

· Phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch đô thị của huyện.

· Đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước qua các khoản thuế phải nộp.
II. Kiến nghị:


Trên đây là nội dung của hồ sơ Quy hoạch tổng mặt bằng Dự án khu tái định cư ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp. Đơn vị Tư vấn kính trình Chủ đầu tư xem xét trình UBND huyện Phụng Hiệp phê duyệt./.

�Viết lại, viết lách khuyết điểm khách quan thôi


�Đối chiếu lại quy hoạch chung


�Theo bảng là 202m3





ĐVTH: Công ty CP Đại Quang HPC                                  




            Trang 2

